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SỞ GDĐT KON TUM 

TRƯỜNG THPT DUY TÂN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 04 trang) 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2024-2025 

Môn: LỊCH SỬ    Lớp: 12 KHXH 

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên học sinh:…………………………………  

Số báo danh:………………..…….………………  

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. (6 điểm) 

Câu 1. Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là 

     A. kháng chiến và kiến quốc.      B. kháng chiến và lao động. 

     C. kháng chiến và cải cách.      D. chiến đấu và sản xuất. 

Câu 2. Đặc điểm nào thể hiện vai trò của tổ chức Liên hợp quốc? 

     A. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác và tương trợ.      B. Tổ chức phi chính phủ lớn nhất hành tinh. 

     C. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh.      D. Tổ chức kinh tế, chính trị lớn nhất hành tinh. 

Câu 3. Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), các chiến dịch quân sự của Việt Nam đều 

     A. làm thất bại các kế hoạch quân sự của Pháp.      B. nhằm phá thế bao vây, mở rộng căn cứ địa. 

     C. tạo ra ưu thế lớn trong đấu tranh ngoại giao.      D. nhằm giữ thế chủ động trên chiến trường. 

Câu 4. Trong Cách mạng tháng Tám 1945, nhân dân Việt Nam đã giành lại chính quyền từ trong tay kẻ thù 

nào? 

     A. Mỹ.      B. Nhật.      C. Pháp.      D. Anh. 

Câu 5. Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000 

là 

     A. tăng cường các cuộc chạy đua vũ trang.      B. xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia. 

     C. lôi kéo đồng minh vào các tổ chức quân sự.      D. thành lập các tổ chức quân sự trên thế giới. 

Câu 6. Điểm giống nhau cơ bản của Hội nghị 15 (1 - 1959) và Hội nghị 21 (7- 1973) của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng là 

     A. đấu tranh vũ trang là chủ yếu kết hợp với ngoại giao. 

     B. khởi nghĩa giành chính quyền bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu. 

     C. thực hiện con đường bạo lực cách mạng. 

     D. tiếp tục đấu tranh chính trị, hòa bình là chủ yếu. 

Câu 7. Nội dung nào là điều kiện khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra? 

     A. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.      B. phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh. 

     C. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.      D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

Câu 8. Trong chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã đề ra chiến lược quân sự mới “Tìm 

diệt” nhằm mục đích gì? 

     A. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.      B. Tạo thuận lợi trên bàn ngoại giao. 

     C. Ngăn chặn sự chi viện từ Bắc vào Nam.      D. Thay đổi phương thức tác chiến. 

Câu 9. Một trong những điểm khác biệt của Cách mạng tháng Tám (1945) so với cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 – 1954) là 

     A. Sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng của quần chúng. 

     B. Lãnh đạo cách mạng là chính đảng của giai cấp công nhân. 

     C. Giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 

     D. Lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi. 

Câu 10. Tại sao cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 lại mở ra bước ngoặt của cuộc kháng 

chiến chông Mĩ, cứu nước? 

     A. Buộc Mĩ phải tuyến bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược. 

     B. Buộc Mĩ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đến đàm phán ở Pari. 
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     C. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ. 

     D. Buộc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Câu 11. Điểm chung của kế hoạch Rơ ve (1949), kế hoạch Đờ Lát Đơ Tatxinhi (1950) và kế hoạch Nava 

(1953) là đều nhằm 

     A. khóa chặt biên giới Việt - Trung.      B. giành thế chủ động trên chiến trường. 

     C. thành lập chính phủ tay sai bù nhìn.      D. kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược. 

Câu 12. Nội dung nào phản ánh đúng mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trong một thế giới đa cực hiện 

nay? 

     A. Chỉ thiết lập quan hệ với các nước có cùng chế độ và trình độ phát triển. 

     B. Tham gia tất cả các liên minh quân sự trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh. 

     C. Vừa cạnh tranh, vừa hợp tác nhằm vươn lên và khẳng định vị thế của mình. 

     D. Tăng cường chạy đua vũ trang, hợp tác quân sự để giữ vững độc lập dân tộc. 

Câu 13. Trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn 

và có tính thời đại sâu sắc” là vì 

     A. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực, hai phe. 

     B. phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. 

     C. Hiệp định Giơnevơ chia cắt Việt Nam thành hai miền, 

     D. Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Việt Nam. 

Câu 14. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước    1954 

– 1975 là 

     A. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Ngụy nhào”. 

     B. làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 

     C. tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”, “Ngụy nhào”. 

     D. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “Ngụy nhào”. 

Câu 15. Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam trong những năm 1954 - 1975 là 

     A. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, hoàn thành thống nhất nước nhà. 

     B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

     C. thực hiện nhiệm vụ cách mạng của thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

     D. xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. 

Câu 16. Hoàn cảnh lịch sử nào làm tương quan so sánh lực lượng thay đổi, có lợi cho cách mạng miền Nam 

kể từ đầu năm 1973? 

     A. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom đánh phá hoàn toàn miền Bắc. 

     B. Mĩ kí Hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình ở Lào. 

     C. Vùng giải phóng của ta được mở rộng và lớn mạnh. 

     D. Mĩ kí Hiệp định Pari và rút quân đội ra khỏi nước ta. 

Câu 17. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến  tranh cục 

bộ” (1965-1968) được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ? 

     A. Thắng lợi trong 2 mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. 

     B. Chiến thắng Vạn Tường (1965). 

     C. Chiến thắng Núi Thành (1965). 

     D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

Câu 18. Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 

đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dụng như thế nào? 

     A. Giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp. 

     B. Tạo thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội. 

     C. Thể hiện thiện chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp. 

     D. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại. 
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Câu 19. Quân dân Việt Nam đã giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ sau thắng lợi của chiến 

dịch nào? 

     A. Tầm Vu (1948).      B. Biên Giới (1950).      C. Hòa Bình (1951)      D. Việt Bắc (1947). 

Câu 20. Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết 

định nào? 

     A. Đưa Đảng ra hoạt động công khai.      B. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước. 

     C. Phát động Toàn quốc kháng chiến.      D. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước. 

Câu 21. Chiều 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị. Sự kiện này có ý nghĩa gì? 

     A. Đánh dấu sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám (1945). 

     B. Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. 

     C. Đánh dấu Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi trên cả nước. 

     D. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. 

Câu 22. Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của Việt Nam, chiến thắng nào đã buộc thực dân Pháp 

ký Hiệp định Giơ- ne -vơ? 

     A. Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950.      B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. 

     C. Cách mạng tháng Tám năm 1945.      D. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

Câu 23. Sự hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong tổ chức Liên Hợp quốc dựa trên cơ sở nền tảng nào? 

     A. Hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. 

     B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

     C. Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết. 

     D. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

Câu 24. Thực tiễn 30 năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc (1945-1975) đã cho thấy vai trò của khối đại đoàn kết 

toàn dân là 

     A. lực lượng chủ yếu để đánh bại chủ nghĩa thực dân mới. 

     B. yếu tố chính thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

     C. một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi. 

     D. là nền tảng đảm bảo thắng lợi trong đấu tranh ngoại giao. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4 điểm) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

Khái quát đầy đủ ý nghĩa thắng lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và 

những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của 

các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm 

chính quyền toàn quốc”. 

                                           (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.25) 

a) Nhân tố quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh.  

b) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở đầu kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên xã 

hội chủ nghĩa.  

c) Thắng lợi của cách mạng tháng Tám ở Việt Nam như phát súng lệnh mở ra thời kì tan rã hệ thống thuộc địa 

của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.  

d) Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, là thành quả to lớn của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945.  
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Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Trong bức thư gửi cán bộ, chiến sĩ trước ngày nổ súng (10/3/1954), Ðại tướng kêu gọi toàn thể cán 

bộ, chiến sĩ, các đơn vị trên mặt trận Ðiện Biên Phủ nhận rõ vinh dự được tham gia vào chiến dịch lịch sử 

này: "… mong các đồng chí giữ vững và nâng cao quyết tâm diệt địch, quán triệt phương châm "đánh 

chắc, tiến chắc" của Trung ương, giữ vững và nâng cao tinh thần chiến đấu liên tục, dẻo dai, chiến đấu 

thật dũng cảm, tiêu diệt thật nhiều địch" 

(Những tài liệu chỉ đạo các chiến dịch của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh (Từ Việt 

Bắc đến Ðiện Biên Phủ), Tập VI, Bộ Tổng Tham mưu xuất bản, 1963, tr.128-129. 

a)  Tư liệu trên nói về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

b)  Là tinh thần chỉ đạo cho quân dân Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ. 

c) Là lời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị trên Mặt trận Ðiện Biên Phủ nhận rõ vinh dự, trách 

nhiệm khi được tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ. 

d) Tư liệu nói đến sự động viên, khích lệ, ngợi khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáo về những cố gắng, 

những chiến công của cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức 

mạnh tổng hợp để tiến lên tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Bước sang năm 1963, yêu cầu đánh bại các cuộc hành quân bằng “trực thăng vận” và “thiết xa vận” 

của Mĩ - Diệm trở thành một yêu cầu bức xúc của cách mạng miền Nam. Các địa phương quyết tâm vận 

dụng phương châm “2 chân, 3 mũi” đánh bại các chiến thuật mới của địch, đưa phong trào cách mạng tiến 

lên hơn nữa. Tháng 1-1963, chiến trường Ấp Bắc tổ chức thắng lợi trận chống càn quy mô lớn”. 

               (Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, Lê Mậu Hãn chủ biên, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.189) 

a) Khi tiến hành Chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mĩ đã sử dụng chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa 

vận”. 

b) Chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ đã gây ra nhiều khó khăn mới cho 

cách mạng miền Nam. 

c) “2 mũi” là nghệ thuật quân sự tấn công địch bằng hai lực lượng chính trị và vũ trang. 

d) “3 mũi” là nghệ thuật quân sự tấn công địch trên 3 mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công 

sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm” 

(Đảng cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ IV, NXB. Sự Thật, Hà Nội, 1977, trang 37, 38). 

a) Đây là nhận định về hậu quả mà chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ đã gây ra cho miền Bắc trong những 

năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

b) Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ đã phá hủy hoàn toàn miền Bắc, gây khó khăn cho cuộc 

kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

c) Quân dân miền Bắc đã chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ. 

d) Trong cả hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mĩ đều nhằm mục tiêu buộc ta phải đàm 

phán, cứu nguy cho Việt Nam hóa chiến tranh. 

 

                                                                       ----HẾT--- 

 

 


